
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    TỈNH TÂY NINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                              
 
Bản án số: 20/2024/DS-PT 

Ngày: 10-01-2025 

V/v Tr n    ấp   p   n  v y tài sản. 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà P ạm N ọ  Giàu. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bình; 

                            Bà P ạm T ị T uỳ Tr n . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đin  Trần Khánh Duy, T ư ký Tòa án nhân dân 

tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Bà N uyễn T ị Bé T i, Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Tây Nin  xét 

xử p ú  t ẩm  ôn  k  i vụ án t ụ lý số: 411/2024/TLPT-DS ngày 07/10/2024 

về việ  “Tr n    ấp h p   ng vay tài sản” 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 127/2024/DS-ST ngày 14 t án  8 năm 

2024 của Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin  bị k án   áo. 

Theo Quyết  ịn   ư  vụ án ra xét xử số: 586/2024/QĐ-PT ngày 02 tháng 

12 năm 2024 và Quyết  ịnh hoãn p iên tò  số: 193/QĐ-PT ngày 17 tháng 12 

năm 2024,  iữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Hoàng Tam T, sin  năm 1974; Địa chỉ: Ấp C, xã P, 

huyện P, tỉnh Cà Mau;  ó mặt.  

N ười bảo vệ quyền, l i í     p p áp  ủ   n  Hoàng Tam T: Luật sư Du 

T ị B - Văn p òn  L thuộc  oàn luật sư M;  ó mặt. 

2. Bị đơn: Anh Thái Huỳnh N, sin  năm 1979 và   ị Phan Thị Thanh T1, 

sin  năm 1983; Đị    ỉ: Số 10,  ường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, P ường 3, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;  

An  N ư;  ó mặt. Chị T1 ; vắn  mặt -  ó  ơn xin xét xử vắng mặt. 

3. N ười kháng cáo: Anh Thái Huỳnh N và   ị P  n T ị T  n  T1, là bị 

 ơn. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

 Theo đơn khởi kiện ngày 10/8/2023, biên bản lấy lời khai, trong quá trình 

giải quyết vụ án, nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

trình bày:  

Do  ó mối qu n  ệ quen biết do  n  N thuê mặt bằn   ủ   n  T làm bãi 

  ứ  kin  do n  s n lấp mặt bằng nên anh N, chị T1 có nhiều lần vay tiền của 

anh T,  ụ t ể:  

N ày 23/9/2021 Dươn  lịch (viết tắt là DL), anh T cho v  ch ng anh N 

v y 1.000.000.000   ng, thỏa thuận lãi suất 3%/t án ,  ó  iấy n  do v  

   n   n  N cùng ký. Thời hạn trả n   ư c v  ch ng anh N thỏa thuận miệng 

là 01 t án  sẽ trả.  

Ngày 12/12/2021 DL, anh T cho v  ch ng anh N v y 200.000.000   ng, 

thỏa thuận lãi suất 3%/t án ,  ó  iấy n  do v     n   n  N cùng ký. Thời 

hạn trả n   ư c v  ch ng anh N thỏa thuận miệng là 1 tháng sẽ trả. 

S u  ó,  n  T có cho v  ch ng anh N mư n thêm 02 lần tổng số tiền 

mư n là 916.850.000   ng. Không viết giấy n , không tính lãi vì anh N nói 

mư n vài ngày sẽ trả. N ưn  s u  ó,  n  N vẫn   ư  trả lại tiền   o  n  T 

nên ngày 19/01/2023 DL, anh T có kêu v  ch ng anh N viết giấy n   ối với 

khoản tiền này và  ư c hai bên chốt n  gố   ối với khoản tiền này là 

916.850.000   ng,  ẹn n ày 19/3/2023 sẽ trả n . 

Đối với khoản tiền vay tổng 1.200.000.000   ng nêu trên g m 

1.000.000.000   ng ngày 23/9/2021 DL và 200.000.000   ng ngày 

12/12/2021 DL, anh T xá   ịnh từ ngày vay v  ch ng anh N có chuyển khoản 

trả tiền lãi   o  n  với tổn  số tiền là 594.000.000   ng và n ưn  trả lãi từ 

tháng 4/2023   o  ến nay. Sau  ó v  ch ng anh N tiếp tục hẹn  ến ngày 

19/5/2023 sẽ trả n  (do chị Trà tự viết tay nội dung thỏa thuận này). 

Tuy n iên s u  ó v  ch ng anh N vẫn hứa hẹn nhiều lần nên anh T khởi 

kiện yêu cầu v  ch ng anh N, chị T1  ó trá   n iệm liên  ới trả số tiền n  

v y  ố  là 2.116.850.000   ng và tín  tiền lãi  ủ  số tiền v y 1.200.000.000 

  ng với lãi suất 1,66%/t án  tín  từ n ày kế tiếp  ủ  n ày v y  ủa từng 

khoản v y  ến khi xét xử xong vụ án và   ng ý khấu trừ  ối với số tiền lãi  ã 

n ận vư t quá quy  ịnh của pháp luật. K ôn  tín  tiền lãi  ủ  số tiền 

916.850.000   ng vì  ây là tiền anh T   o mư n không tính lãi. 

Bị đơn- anh N, chị T1 đã được Tòa án tiến hành các thủ tục tống đạt hợp 

lệ từ sau khi thụ lý vụ án, nhưng anh N, chị T1 vắng mặt không đến tòa để 

trình bày ý kiến cũng như không tham gia phiên họp, phiên hòa giải và xét xử. 

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số: 127/2024/DS-ST ngày 14 t án  8 năm 

2024 của Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin   ã quyết  ịnh: 



 

 

 C ấp n ận yêu  ầu khởi kiện của anh Hoàng Tam T  ối với anh Thái 

Huỳnh N, chị Phan Thị Thanh T1 về việ  “Tr n    ấp h p   ng vay tài sản”. 

Buộc anh Thái Huỳnh N, chị Phan Thị Thanh T1  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả 

cho anh Hoàng Tam T tổng số tiền 2.205.220.659   ng g m n  gốc là 

2.116.850.000   ng và tiền lãi là 88.370.659   ng. 

Ngoài ra bản án sơ t ẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ t ẩm và quyền 

kháng cáo củ   á   ươn  sự. 

Ngày 05/9/2024 Thái Huỳnh N và   ị P  n T ị T  n  T1 làm  ơn k án  

cáo yêu cầu Tò  án  ấp p ú  t ẩm  uỷ bản án sơ t ẩm t eo  ướng   uyển vụ 

án về Tò  án n ân dân t àn  p ố Cà M u xét xử, vì  iện n y  n    ị   n  

sống ở thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị  ơn anh Thái Huỳnh N vẫn  iữ n uyên yêu  ầu k án   áo. 

- Nguyên  ơn ông Hoàng Tam T yêu cầu giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

- N ười bảo vệ quyền, l i ích h p pháp củ  n uyên  ơn luật sư Du Thị B 

trình bày: 

Anh N và chị T1 không có sinh sống tại thành phố C mà hiện tại anh chị 

  n  sin  số tại thành phố T, tỉnh Tây Ninh và t eo  iấy n ận n  n ày 

19/01/2023  ũn  t ể hiện anh N và chị T1  ó nơi  ư trú tại nhà số A,  ường 

V, khu phố D, P ường C, thành phố T, tỉnh Tây Ninh;  

Việc anh N cho rằng v   n  chị T1 k ôn   ó n  ĩ  vụ liên  ới trả n  là 

k ôn   ún  vì t eo  iấy n ận n  t ì  n  N và   ị  ùn  ký tên v y tiền  ủ  

anh T nên chị T1 phải có trách nhiệm liên  ới trả n  cho anh T. Việc anh N 

không thừa nhận khoản n  916.850.000   n  n ưn  k ôn   un   ấp chứng 

cứ chứng minh. Luật sư  ề nghị Hội   ng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

anh N, chị T1 giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

- Ý kiến của Vị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa:  

+ Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội   ng xét xử, T ư ký phiên tòa  ã 

thực hiện  ún  trìn  tự, t ủ tụ  t eo quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự; các 

 ươn  sự  ã   ấp  àn   ún  t eo quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

+ Về nội dun : Đề nghị Hội   ng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

anh Thái Huỳnh N và   ị P  n T ị T  n  T1; giữ nguyên Bản án sơ t ẩm của 

Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin  

  



 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của 

Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về t ủ tụ  tố tụn : 

[1.1] Đơn k án   áo  ủa anh Thái Huỳnh N và   ị P  n T ị T  n  T1 là 

h p lệ,  ún  t eo quy  ịnh tại  á  Điều 271, 272, 273 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

[1.2] Bị  ơn   ị P  n T ị T  n  T1 là n ười k án   áo n ưn   ó  ơn xin 

xét xử vắn  mặt nên Hội   ng xét xử vẫn tiến  àn  xét xử vắn  mặt chị T1 

t eo quy  ịnh tại Điều 296  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự.  

[2] Xét k án   áo  ủ  bị  ơn  n  Thái Huỳnh N và P  n T ị T  n  T1 

t ấy rằn :  

[2.1] Về t ẩm quyền  iải quyết vụ án: 

 Anh T k ởi kiện  ối với anh N chị T1 về việ  “Tr n    ấp h p   ng vay 

tài sản”. N ưn  do anh N, chị T1  ư trú tại k u p ố D, P ườn  C, t àn  p ố 

T, tỉn  Tây Nin  nên Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin  t ụ 

lý  iải quyết vụ án là  ún  t ẩm quyền t eo quy  ịnh tại Điều 26, Điều 35 và 

Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên việc anh N, chị T1 kháng 

cáo yêu cầu huỷ án sơ t ẩm  ể chuyển vụ án về Tò  án t àn  p ố Cà M u xét 

xử lại là k ôn   ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

[2.2] Về h p   n  v y và n  ĩ  vụ trả n : 

Bị  ơn  n  N thừa nhận chỉ vay của anh T 02 lần số tiền là 1.200.000.000 

  ng không thừa nhận khoản tiền n  mư n 916.850.000   ng, X t ấy  n  T 

có cho anh N, chị T1 v y tiền và  ó làm h p   ng vay tiền  ư c chia làm 03 

lần với 3 h p   ng vay khác nhau  ụ t ể: N ày 23/9/2021 D vay 

1.000.000.000   ng; Ngày 12/12/2021 DL v y 200.000.000   ng, Ngoài ra, 

anh T có cho v  ch ng anh N mư n thêm 02 lần tổng số tiền mư n là 

916.850.000   ng theo giấy mư n tiền n ày 19/01/2023 DL. Tổn   ộn  số 

tiền v y và tiền mư n là 2.116.850.000   ng, có chữ ký người vay là anh N, 

chị T1 cùng ký tên nên  ó  ơ sở xá   ịnh h p   ng vay là có thật. Do  ó, việc 

anh T khởi kiện yêu cầu anh N, chị T1 liên  ới trả số tiền trên là  ó  ơ sở 

chấp nhận.  

Anh N cho rằn   ã   uyển k oản n iều lần  ể trả n  cho anh T  ư c 

921.000.000   ng,  iện  òn n   n  T k oản 300.000.000   ng n ưng phía 

nguyên  ơn anh T   ỉ t ừ  n ận anh N có chuyển khoản  ư c số tiền lãi là 

594.000.000   ng. Anh N không chứn  min   ư c số tiền  ã   uyển k oản 



 

 

cho anh T là   uyển  ể trả lãi   y trả  ố  k oản tiền v y nào. Tại p iên tò  

p ú  t ẩm bị  ơn  n  N   ng ý trả   o  n  T số tiền  òn n  là 1.200.000.000 

  ng n ưn  k ôn    ng ý trả số tiền 916.850.000   ng theo giấy nhận n  mà 

anh chị  ã ký là không  ó  ơ sở chấp nhận. 

[2.3] Về tiền lãi: 

- Đối với khoản v y 1.000.000.000   n  và 200.000.000   ng, hai bên 

t ỏ  t uận lãi suất là 3% là   o  ơn lãi suất quy  ịnh nên cần phải tính lại và 

n uyên  ơn xá   ịn   ã n ận lãi tổn   ộn  594.000.000   ng và   ng ý k ấu 

trừ lãi nên bản án sơ t ẩm  ã tín  lại tiền lãi t eo mứ  lãi suất 1.66%/tháng và 

k ấu trừ tiền lãi  ã n ận là  ó  ăn  ứ. 

Tổn  số tiền lãi mà anh N, chị T1 p ải trả   o  n  T tính từ n ày v y  ến 

ngày 16/8/2024 t eo quy  ịnh của pháp luật là: 682.370.659   ng. Tuy nhiên, 

do anh N, chị T1  ã trả   o  n  T số tiền lãi 594.000.000   ng nên anh N, chị 

T1 chỉ phải trả tiền lãi  òn lại   o  n  T là 682.370.659   ng – 594.000.000 

  ng = 88.370.659   ng.  

- Đối với khoản v y 916.850.000   ng: Ghi nhận anh T không yêu cầu 

anh N, chị T1 trả tiền lãi  ối với số tiền 916.850.000   ng. 

Xét t ấy: Cấp sơ t ẩm xét xử   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủa 

anh T  ối với anh N, chị T1 và k ấu trừ tiền lãi  ã n ận là  ó  ăn  ứ. Anh N 

và c ị T1 k án   áo n ưn  k ôn   un   ấp  ư c chứng cứ chứng minh cho 

yêu cầu kháng cáo, Do  ó, k ôn   ó  ăn  ứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

anh N và   ị T1. 

[3] Ý kiến  ủ  n ười bảo vệ quyền, l i ích h p pháp của nguyên  ơn  n  

Hoàng Tam T là phù h p nên  ó  ơ sở chấp nhận. 

[4] Ý kiến Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Tây Nin  là  ó  ăn  ứ và 

phù h p với nhận  ịnh của Hội   ng xét xử nên chấp nhận. 

[5] Về án p í dân sự p ú  t ẩm: Do yêu  ầu k án   áo  ủ  anh N và chị 

T1 k ôn   ư c chấp nhận nên anh N và   ị T1 mỗi n ười phải chịu án phí 

phúc thẩm là 300.000   n  (b  trăm n àn   ng).  

[6] Cá  p ần k á   ủ  bản án sơ t ẩm không kháng cáo, không kháng 

n  ị  ó  iệu lự  t i  àn  kể từ n ày kết t ời  ạn k án   áo, k án  n  ị. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  vào khoản 1 Điều 308, Bộ luật Tố tụng dân sự. 



 

 

K ôn    ấp n ận k án   áo  ủ  anh Thái Huỳnh N và   ị P  n T ị 

Thanh T1; Giữ n uyên Bản án dân sự sơ t ẩm số: 127/2024/DS-ST ngày 14 

t án  8 năm 2024  ủa Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin .  

Căn  ứ vào Điều 463, 466, 469, 470  ủ  Bộ luật Dân sự; Điều 26, Điều 29 

 ủ  N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

t ường vụ Quốc hội qui  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụn  án p í và lệ p í Tò  án;  

1. C ấp n ận yêu  ầu khởi kiện của anh Hoàng Tam T  ối với anh Thái 

Huỳnh N, chị Phan Thị Thanh T1 về việ  “Tr n    ấp h p   ng vay tài sản”. 

Buộ   n  T ái Huỳn  N, chị Phan Thị Thanh T1  ó n  ĩ  vụ liên  ới trả 

cho anh Hoàng Tam T tổn  số tiền 2.205.220.659   ng g m n   ố  là 

2.116.850.000   ng và tiền lãi là 88.370.659   n . 

Kể từ n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử,   o  ến khi thi hành án xong tất cả 

các khoản tiền, nếu n ười bị t i  àn  án   ư  trả  ủ số tiền nêu trên, thì hàng 

t án   òn p ải trả   o n ười  ư c thi hành án tiền lãi do   ậm t i  àn  án 

t eo mứ  lãi suất quy  ịnh tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

2. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

Anh Thái Huỳnh N, chị Phan Thị Thanh T1 p ải liên  ới   ịu 76.104.413 

  ng. 

Anh Hoàng Tam T không phải chịu tiền án phí dân sự sơ t ẩm. Chi cục 

Thi hành án dân sự thàn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin   oàn lại   o  n  T số 

tiền tạm ứn  án p í  ã nộp 41.668.400   ng, theo Biên lai thu số 0002528 

n ày 04/10/2023  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố Tây Nin , tỉn  

Tây Ninh.  

3. Về án p í dân sự p ú  t ẩm: Anh N và chị T1 mỗi n ười phải chịu là 

300.000   n  (b  trăm n àn   ng). K ấu trừ vào tiền tạm ứn  án p í  n  N, 

  ị T1  ã nộp mỗi n ười là 300.000   ng theo biên lai thu số 0003268 ngày 

24/9/2024 và biên l i t u số 0003270 n ày 24/9/2024  ủ  C i  ụ  T i  àn  

án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ghi nhận anh N, chị T1  ã nộp 

xon  án p í p ú  t ẩm.  

4. Trường h p quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịnh tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người  ư c thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy  ịnh tại  á  Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn  án  ư c thực hiện t eo quy  ịnh 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  



 

 

5. Cá  p ần k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ôn  k án   áo, k ôn  k án  n  ị 

 ó  iệu lự  t i  àn  kể từ n ày kết t ời  ạn k án   áo, k án  n  ị. 

6. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ n ày tuyên án. 

 
Nơi nhận:  

- TANDCC tại TPHCM; 

- VKSNDCC tại TPHCM;                                                            

- Phòng KTNV-THA,TAT;                                                      

- VKSND tỉn  Tây Nin ; 

- VKSND t àn  p ố Tây Nin ; 

- TAND t àn  p ố Tây Nin ; 

- C i  ụ  THADS t àn  p ố Tây Nin ; 

- Các  ươn  sự; 

- Lưu    sơ; 

- Lưu tập án. 

 

 

  

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

  

 Phạm Ngọc Giàu 

 

 
 


